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TT HỌ TÊN MSSV NHÓM/

LỚP

NỘI DUNG

VI PHẠM

BÀI NGÀY ĐIỂM 

CHUYÊN CẦN

GHI CHÚ

1 Võ Lƣơng Bích Ngọc 1753020032 RHM1 Đi trễ 1.7 5/4/2019 Trừ 5 điểm 

chuyên cần

Đã học bù ngoài giờ 17/4

2 Lê Thiện Quí 1753020040 RHM2 Đi trễ 2.3 28/3/2019 Trừ 5 điểm 

chuyên cần

Học bù 29/3/2019

chƣa xác nhận của GV, 

nhóm trƣởng YHCT2 có 

ghi nhận 4 TH học bù 

cùng ngày

3 Nguyễn Hữu Thắng 1753020052 RHM2 Đi trễ 2.3 28/3/2019 Trừ 5 điểm 

chuyên cần

Học bù 29/3/2019

chƣa xác nhận của GV, 

nhóm trƣởng YHCT2 có 

ghi nhận 4 TH học bù 

cùng ngày



4 Phạm Xuân Thịnh 1753020054 RHM2 Đi trễ 2.3 28/3/2019 Trừ 5 điểm 

chuyên cần

Học bù 29/3/2019

chƣa xác nhận của GV, 

nhóm trƣởng YHCT2 có 

ghi nhận 4 TH học bù 

cùng ngày

5 Mã Tiến Vũ 1753020070 RHM2 Đi trễ 2.3 28/3/2019 Trừ 5 điểm 

chuyên cần

Học bù 29/3/2019

chƣa xác nhận của GV, 

nhóm trƣởng YHCT2 có 

ghi nhận 4 TH học bù 

cùng ngày

6 Ngô Vĩ Khƣơng 1753080031 YHCT1 Đi trễ 2.1 14/3/2019 Trừ 5 điểm 

chuyên cần

Đã học bù ngoài giờ 18/4

7 Trần Phƣớc Lộc 1753080035 YHCT1 Đi trễ 1.4 15/3/2019 Trừ 5 điểm 

chuyên cần

Đã học bù ngoài giờ 18/4

8 Ngô Hoàng Thịnh 1753080077 YHCT3 Trừ 2 điểm 

chuyên cần

1. Không điền 

đày đủ form ds 

sv vắng/ trễ 

trong 4 ngày có 

sv vi phạm

2. Ghi nhầm 

tình hình SV 

vắng/ trễ của 

nhóm thành tên 

bản thân



9 Huỳnh Thị Bảo Trân 1753080086 YHCT3 Đi trễ 1.2 7/3/2019 Trừ 5 điểm 

chuyên cần

Đã học bù 08/03/2019

10 Huỳnh Hoàng Diệp 1753080096 YHCT3 Đi trễ 1.4 14/3/2019 Trừ 5 điểm 

chuyên cần

Đã học bù  15/03/2019 

11  Nguyễn Ngọc Diễm 

Tiên

1753080101 YHCT3 Đi trễ 1.6 28/3/2019 Trừ 10 điểm 

chuyên cần

Đã học bù 29/03/2019 

Đi trễ 2.4 5/4/2019 Đã học bù ngoài giờ 18/4

12 Võ Nguyễn Yến Vi 1753080093 YHCT3 Đi trễ 2.4 5/4/2019 Trừ 5 điểm 

chuyên cần

Đã học bù ngoài giờ 18/4

13 Nguyễn Thị Mỹ Huyền 1753080097 YHCT3 Đi trễ 2.4 5/4/2019 Trừ 5 điểm 

chuyên cần

Đã học bù ngoài giờ 18/4

14 Bùi Khả Ái 1753040001 YHDP1 Đi trễ 1.1 20/2/2019 Trừ 5 điểm 

chuyên cần

Đã học bù 21/2/2019

15 Nguyễn Tấn Lộc 1753040032 YHDP1 Vắng học 1.3 6/3/2019 Trừ 5 điểm 

chuyên cần

Minh chứng không rõ 

ràng

Đã học bù 7/03/2019

1. Không điền 

đày đủ form ds 

sv vắng/ trễ 

trong 4 ngày có 

sv vi phạm

2. Ghi nhầm 

tình hình SV 

vắng/ trễ của 

nhóm thành tên 

bản thân



16 Trần Ngọc Lan Anh 1753040004 YHDP1 Đi trễ 2.3 25/3/2019 Trừ 5 điểm 

chuyên cần

Đã học bù 26/03/2019

17 Lƣơng Thoại Anh 1753040003 YHDP1 Đi trễ 1.7 3/4/2019 Trừ 5 điểm 

chuyên cần

Đã học bù 07/4/2019

18 Nguyễn Trần Thanh 

Dƣơng

1753040010 YHDP1 Vắng học 1.8 4/10/2019 Trừ 5 điểm 

chuyên cần

Xe hƣ nên tự ý vắng học 

10/4/2019

Đã học bù 11/04/2019, 

chƣa xác nhận của GV, 

nhóm trƣởng YHCT3 có 

ghi nhận 1 TH học bù 

cùng ngày

19 Nguyễn Minh Tấn 1753040062 YHDP2 Đi trễ 1.1 18/2/2019 Trừ 5 điểm 

chuyên cần

Đã học bù 20/02/2019


